
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 26 – SÔNG BIỂN 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Hoàng hôn trên sông Hương 

          Mùa thu gió thổi bay về cửa sông, phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong 

khi phía trên này, lên mãi Kím Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây 

hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng 

nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy 

những mảng sắc mơ hồng, ửng lên một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phổ ít 

người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. 

Câu 1. Mặt nước sông hương được mô tả như thế nào? 

A. Cửa sông mặt nước đen sẫm lại 

B. Mặt sông sáng màu ngọc lam, in những vệt mây hồng 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 2. Khi trời tối hẳn màu sắc của sông hương như thế nào? 

A. Con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng 

B. Những mảng sắc mơ hồng ửng lên một thứ ảo giác 

C. Cả hai đáp án trên đều đùng 

Câu 3. Câu: “gió thổi mây về phía cửa sông” giống câu nào dưới đây? 

A. Phía cửa sông gió thổi mây về 



 
 

B. Mây theo gió về phía cửa sông 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 4. Từ “thổi” trong câu “Gió thổi mây về phía cửa sông” thuộc loại từ nào dưới đây? 

A. Từ chỉ trạng thái 

B. Từ chỉ hoạt động 

C. Từ chỉ đặc điểm 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Chép lại từng câu sau khi điền vào chỗ trống: 

a) r hoặc d 

….òng sông …ộng mênh mông, bốn mùa …ạt….ào sóng nước. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

b) ưt hoặc ưc 

Nhóm thanh niên l…. lưỡng ra s….chèo thuyền b….lên phía trước 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

2. Nối từ ở cột A với nghĩa của nó ở cột B sao cho phù hợp 

 

 

 

 

 



 
 

A  B 

   

Cá tươi  Cá đánh bắt về để đã lâu, đã nặng mùi 

   

Cá khô  Cá được chế biến, đóng hộp để sử dụng 

   

Cá ươn  Cá con được sinh sản, đem thẻ vào ao hồ để nuôi 

   

Cá hộp  Cá mới đánh bắt về, còn đang sống 

   

Cá giống  Cá tươi đem phơi khô, để được nhiều ngày 

 

3. Thêm dấu phẩy vào những câu dưới đây sao cho thích hợp 

a. Bố mẹ và anh em tôi được đi tắm biển ăn hải sản. 

b. Bình minh trên biển là khung cảnh lộng lẫy tuyệt đẹp nhất. 

c. Bé thích dòng sông con suối bờ đê và cái hồ đầu làng. 

 

4. Viết câu trả lời cho những mẩu trò chuyện dưới đây 

a. Bé: Mẹ ơi, ngày mai con có thể ra biển chơi với anh trai được không ạ? 

Mẹ: Được chứ! 

Bé: ……………………………………………………………………………… 

b. Bé: Alo, Mai ơi, chiều nay cậu sang nhà tớ chơi nhé! 

Mai: Ừ được rồi, tớ sẽ xin phép mẹ. 

Bé: ………………………………………………………………………………... 

c. Bé: Chị ơi, em muốn mua chiếc ô tô điều khiển từ xa đằng kia ạ! 

Chị: Được rồi, chị sẽ mua cho em nếu em đạt điểm cao trong học tập. 

Bé: ………………………………………………………………………………... 
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. B 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.  

a) Dòng sông rộng mênh mông, bốn mùa dạt dào sóng nước. 

b) Nhóm thanh niên lực lưỡng ra sức chèo thuyền bứt lên phía trước. 

 

2. Nối như sau: 

A  B 

   

Cá tươi  Cá đánh bắt về để đã lâu, đã nặng mùi 

   

Cá khô  Cá được chế biến, đóng hộp để sử dụng 

   

Cá ươn  Cá con được sinh sản, đem thẻ vào ao hồ để nuôi 

   

Cá hộp  Cá mới đánh bắt về, còn đang sống 

   

Cá giống  Cá tươi đem phơi khô, để được nhiều ngày 

 

     3. Câu hoàn thành như sau: 

a. Bố mẹ và anh em tôi được đi tắm, biển ăn hải sản. 

b. Bình minh trên biển là khung cảnh lộng lẫy, tuyệt đẹp nhất. 



 
 

c. Bé thích dòng sông, con suối, bờ đê và cái hồ đầu làng. 

 

4. Câu trả lời tham khảo: 

a. Con cảm ơn mẹ ạ! 

b. Tuyệt quá! Cậu sang ngay nhé. 

c. Vâng ạ, em sẽ học tập thật chăm chỉ. 

 

 

 

 

 

 


